
 
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 2 – ĐỀ 2 

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm):  

Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câutrả lời đúng:  

Câu 1: Tổng giữa số tròn chục lớn nhất và số chẵn lớn nhất có 1 chữsố là:  

A. 98               B. 99                 C. 90                   D. 96  

Câu 2: Kết quả của phép tính 47l – 12l là:  

A. 30l              B. 35l                C. 33l                 D. 32l  

Câu 3: Phép trừ nào dưới đây có số bị trừ bằng hiệu?  

A. 33 – 11 = 22  

B. 28 – 0 = 28  

C. 47 – 32 = 15  

D. 67 – 46=21 

Câu 4: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng hai chữ số là 10 là:  

A. 15            B. 28                    C. 19                   D. 16 

Câu 5: Một doanh nghiệp có tổng cộng 78 xe tải lớn và xe tải nhỏ. Hỏi doanh nghiệp 

đó có bao nhiêu xe tải lớn biết có 30 xe tải nhỏ?  

A. 48 xe        B. 38 xe              C. 40 xe                D. 30 xe  

II. Phần tự luận (8 điểm)  

Bài 1 (1 điểm): Đặt rồi tính  

a, 11 + 28                     b, 34 + 12                  c, 26 + 35                         d, 47 + 45 
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Bài 2 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm: 

 12kg + 3kg …. 16kg  

22l – 11l …. 10l  

45cm + 16cm … 23cm + 38cm  

12dm + 14dm…. 78d – 52dm 

Bài 3 (2 điểm): Viết các số có 2 chữ số có tổng của chữ số hàng chục và chữ số hàng 

đơn vị là 10 và sắp xếp các số vừa lập được theo thứ tự từ bé đến lớn.  
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Bài 4 (2 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 58kg đường, buổi chiều bán được 

ít hơn buổi sáng 25kg đường. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-

gam đường?  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Bài 5 (1 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật? 

....................................................................................................................................

 

 



 
                                            ĐÁP ÁN 

I. Phần trắc nghiệm  

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

C B D D 

II. Phần tự luận  

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính 

a, 12 + 34 = 46  

b, 65 – 43 = 22  

c, 57 + 35 = 92  

d, 44 – 12=32 

Bài 2:  

a) Sắp xếp: 10, 17, 28, 49, 58, 74  

b)  

Số lớn nhất trong các số trên là 74 

Số bé nhất trong các số trên là 10 

Tổng là: 

74 + 10 = 84 

Đáp số: 84 

Bài 3 (2 điểm):  

Bố của Mai năm nay có số tuổi là:  



 
10 + 38 = 48 (tuổi)  

Đáp số: 48 tuổi  

Bài 4: Hình vẽ có 3 hình chữ nhật và 6 hình tam giác 


